
Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp: KT11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kiểm toán (ACCO2308T)

1 1100200004 Huỳnh Thị Phư¬ng Anh 10.0 10.0 10.0  10.0
2 1100200017 Tô Thị Mỹ Chi 10.0 10.0 10.0  10.0
3 1100200021 ðặng Thị Thúy Diễm 10.0 10.0  9.0   9.5
4 1100200024 ðặng Thị Diệu 10.0 10.0 10.0  10.0
5 1100200028 Huỳnh Thị Phư¬ng Dung 10.0 10.0  9.0   9.5
6 1100200033 Lê Trang Mỹ Duyên 10.0 10.0  8.0   9.0
7 1100200037 Võ Ngọc ðiệp 10.0 10.0  9.0   9.5
8 1100200038 Nguyễn Việt ðức 10.0 10.0  8.0   9.0
9 1100200041 Bùi Thị Thu Hà 10.0 10.0  9.0   9.5

10 1100200046 Trư¬ng Diệu Hà 10.0 10.0  9.0   9.5
11 1100200051 Lê Thị Lệ Hằng 10.0 10.0  8.0   9.0
12 1100200052 Lê Thúy Hằng 10.0  9.0  6.0   7.7
13 1100200054 Trần Thị Lệ Hằng 10.0 10.0 10.0  10.0
14 1100200066 ðào Thanh Hiền 10.0  7.0  4.0   6.0
15 1100200068 Hồ Thị Thu Hiền 10.0 10.0 10.0  10.0
16 1100200083 Nguyễn Thị Thu Hồng 10.0 10.0 10.0  10.0
17 1100200085 Phan Thái Hng 10.0 10.0  9.0   9.5
18 1100200091 Nguyễn Thanh Hờng 10.0 10.0  8.0   9.0
19 1100200102 Nguyễn Tấn Khải 10.0 10.0 10.0  10.0
20 1100200105 Võ Lưỡng Khoa  5.0  6.0  3.0   4.4
21 1100200106 ðỗ Thị Hồng Khuê 10.0 10.0  8.0   9.0
22 1100200107 Trần Phú Khuê 10.0 10.0 10.0  10.0
23 1100200113 Nguyễn Thị Kim Lai 10.0  8.0  5.0   6.9
24 1100200118 Võ Thị Lan 10.0 10.0  8.0   9.0
25 1100200119 Trần Thị Mỹ Lành 10.0 10.0 10.0  10.0
26 1100200130 Lê Thị Linh 10.0 10.0  9.0   9.5
27 1100200135 Nguyễn Thùy Linh 10.0 10.0  8.0   9.0
28 1100200137 Phan Phượng Linh 10.0 10.0 10.0  10.0
29 1100200138 Trần Ngọc Linh 10.0 10.0  7.0   8.5
30 1100200154 Nguyễn Nhật Hoàng Minh  7.0 10.0  9.0   9.0
31 1100200160 Nguyễn Thành Nam 10.0 10.0  9.0   9.5
32 1100200167 Trần Thị Mỹ Ngà 10.0 10.0 10.0  10.0
33 1100200169 Mai Thị Mỹ Ngân 10.0 10.0  9.0   9.5
34 1100200170 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 10.0 10.0 10.0  10.0
35 1100200180 Nguyễn Thị Nguyệt 10.0 10.0  9.0   9.5
36 1100200181 Võ Thị Nhàn 10.0 10.0  9.0   9.5
37 1100200188 Phan Trư¬ng Yến Nhi 10.0 10.0  9.0   9.5
38 1100200193 Ngô Hồng Nhung 10.0 10.0 10.0  10.0
39 1100200208 Nguyễn Thị Thanh Ph¬ng 10.0 10.0  8.0   9.0
40 1100200212 Vũ Thị Bích Ph¬ng 10.0 10.0 10.0  10.0

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Kiểm toán (ACCO2308T)

41 1100200211 Trịnh Minh Phợng 10.0 10.0 10.0  10.0
42 1100200354 Nguyễn Thị Hồng Sáu 10.0 10.0 10.0  10.0
43 1100200222 ðặng Bảo S¬n 10.0 10.0 10.0  10.0
44 1100200223 Lê Thị Kim S¬ng 10.0 10.0  8.0   9.0
45 1100200227 Lý Hoàng Thảo Tâm 10.0 10.0  9.0   9.5
46 1100200240 Phạm Thị Thảo 10.0 10.0  9.0   9.5
47 1100200242 Võ Thị Thanh Thảo 10.0 10.0  9.0   9.5
48 1100200233 Huỳnh Thị Thắng 10.0 10.0  9.0   9.5
49 1100200243 Nguyễn Thị Mai Thi 10.0 10.0  9.0   9.5
50 1100200248 Huỳnh Thị Ngọc Thu 10.0 10.0  9.0   9.5
51 1100200257 Nguyễn Thị Thanh Thúy 10.0 10.0 10.0  10.0
52 1100200258 Vũ Thị Kim Thúy 10.0 10.0 10.0  10.0
53 1100200286 Nguyễn Thị Trang 10.0 10.0 10.0  10.0
54 1100200287 Nguyễn Thị Linh Trang 10.0 10.0 10.0  10.0
55 1100200288 Nguyễn Thị Xuân Trang 10.0 10.0  8.0   9.0
56 1100200275 Phạm Thị Quỳnh Trâm 10.0 10.0 10.0  10.0
57 1100200276 Phan Thị Ngọc Trâm 10.0 10.0 10.0  10.0
58 1100200299 Trần Thị Hồng Trinh 10.0 10.0  9.0   9.5
59 1100200302 Nguyễn Duy Trọng 10.0 10.0  9.0   9.5
60 1100200313 Kim Ngọc Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
61 1100200320 Mai Thị Thanh Tuyền 10.0 10.0  9.0   9.5
62 1100200327 Ngô Thụy Phư¬ng Uyên 10.0 10.0 10.0  10.0
63 1100200330 ðỗ Thị Thu Vân 10.0 10.0 10.0  10.0
64 1100200333 Bùi Nguyễn Tường Vi 10.0 10.0 10.0  10.0
65 1100200340 Trần Minh V¬ng 10.0 10.0  9.0   9.5
66 1100200343 Nguyễn Nhật Vy 10.0 10.0  9.0   9.5
67 1100200348 Nguyễn Thị Hải Yến  5.0  9.0  9.0   8.4

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2013In Ngày 01/07/13

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp: KT11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Tin học kế toán 2 (ACCO2411T)

1 1100200004 Huỳnh Thị Phư¬ng Anh 10.0  6.0  6.0   6.7
2 1100200017 Tô Thị Mỹ Chi  8.0  4.0  2.0   3.7
3 1100200021 ðặng Thị Thúy Diễm  9.0  5.0  5.0   5.7
4 1100200024 ðặng Thị Diệu  9.0  5.0  2.0   4.2
5 1100200028 Huỳnh Thị Phư¬ng Dung 10.0  5.0  2.0   4.4
6 1100200033 Lê Trang Mỹ Duyên  6.0  5.0  2.0   3.7
7 1100200037 Võ Ngọc ðiệp 10.0  7.0  2.0   5.0
8 1100200038 Nguyễn Việt ðức  9.0  4.0  0.0   2.9
9 1100200041 Bùi Thị Thu Hà  9.0  5.0  2.0   4.2

10 1100200046 Trư¬ng Diệu Hà 10.0  8.0  7.0   7.9
11 1100200051 Lê Thị Lệ Hằng 10.0  5.0  5.0   5.9
12 1100200052 Lê Thúy Hằng 10.0  8.0  4.0   6.4
13 1100200054 Trần Thị Lệ Hằng 10.0  8.0  9.0   8.9
14 1100200066 ðào Thanh Hiền  8.0  0.0  1.0   1.9
15 1100200068 Hồ Thị Thu Hiền 10.0  5.0  2.0   4.4
16 1100200083 Nguyễn Thị Thu Hồng  9.0  6.0  0.0   3.5
17 1100200085 Phan Thái Hng 10.0  7.0  4.0   6.0
18 1100200091 Nguyễn Thanh Hờng  9.0  5.0  1.0   3.7
19 1100200102 Nguyễn Tấn Khải 10.0  5.0  4.0   5.4
20 1100200105 Võ Lưỡng Khoa  8.0  5.0  4.0   5.0
21 1100200106 ðỗ Thị Hồng Khuê  6.0  8.0  2.0   4.7
22 1100200107 Trần Phú Khuê 10.0  7.0  2.0   5.0
23 1100200113 Nguyễn Thị Kim Lai 10.0  6.0  6.0   6.7
24 1100200118 Võ Thị Lan  9.0  6.0  2.0   4.5
25 1100200119 Trần Thị Mỹ Lành 10.0  8.0  7.0   7.9
26 1100200130 Lê Thị Linh  9.0  7.0  4.0   5.9
27 1100200135 Nguyễn Thùy Linh 10.0  7.0  4.0   6.0
28 1100200137 Phan Phượng Linh  9.0  5.0  2.0   4.2
29 1100200138 Trần Ngọc Linh 10.0  6.0  5.0   6.2
30 1100200154 Nguyễn Nhật Hoàng Minh  9.0  7.0  3.0   5.4
31 1000200191 Trư¬ng Trà My  9.0  5.0  4.0   5.2
32 1100200160 Nguyễn Thành Nam 10.0  7.0  5.0   6.5
33 1100200167 Trần Thị Mỹ Ngà 10.0  8.0  2.0   5.4
34 1100200169 Mai Thị Mỹ Ngân  9.0  7.0  7.0   7.4
35 1100200170 Nguyễn Hoàng Kim Ngân 10.0  6.0  5.0   6.2
36 1100200180 Nguyễn Thị Nguyệt 10.0  6.0  2.0   4.7
37 1100200181 Võ Thị Nhàn 10.0  7.0  7.0   7.5
38 1100200188 Phan Trư¬ng Yến Nhi  9.0  7.0  2.0   4.9
39 1100200193 Ngô Hồng Nhung  5.0  0.0  2.0   1.9
40 1100200208 Nguyễn Thị Thanh Ph¬ng 10.0  6.0  8.0   7.7

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Tin học kế toán 2 (ACCO2411T)

41 1100200212 Vũ Thị Bích Ph¬ng 10.0  7.0  4.0   6.0
42 1100200211 Trịnh Minh Phợng  9.0  7.0  6.0   6.9
43 1100200354 Nguyễn Thị Hồng Sáu  9.0  6.0  2.0   4.5
44 1100200222 ðặng Bảo S¬n 10.0  8.0  6.0   7.4
45 1100200223 Lê Thị Kim S¬ng 10.0  5.0  4.0   5.4
46 1100200227 Lý Hoàng Thảo Tâm  6.0  7.0  5.0   5.9
47 1100200240 Phạm Thị Thảo 10.0  8.0  8.0   8.4
48 1100200242 Võ Thị Thanh Thảo 10.0  7.0  5.0   6.5
49 1100200233 Huỳnh Thị Thắng 10.0  6.0  2.0   4.7
50 1100200243 Nguyễn Thị Mai Thi 10.0  0.0  2.0   2.7
51 1100200248 Huỳnh Thị Ngọc Thu 10.0  6.0  5.0   6.2
52 1100200257 Nguyễn Thị Thanh Thúy  9.0  7.0  6.0   6.9
53 1100200258 Vũ Thị Kim Thúy 10.0  7.0  5.0   6.5
54 1100200286 Nguyễn Thị Trang  6.0  5.0  4.0   4.7
55 1100200287 Nguyễn Thị Linh Trang 10.0  0.0  2.0   2.7
56 1100200288 Nguyễn Thị Xuân Trang 10.0  0.0  5.0   4.2
57 1100200275 Phạm Thị Quỳnh Trâm 10.0  8.0  9.0   8.9
58 1100200276 Phan Thị Ngọc Trâm 10.0  6.0  9.0   8.2
59 1100200299 Trần Thị Hồng Trinh  9.0  7.0  5.0   6.4
60 1100200302 Nguyễn Duy Trọng  8.0  0.0  4.0   3.4
61 1100200313 Kim Ngọc Tuấn  6.0  0.0  0.0   1.0
62 1100200320 Mai Thị Thanh Tuyền 10.0  7.0  6.0   7.0
63 1100200327 Ngô Thụy Phư¬ng Uyên  9.0  8.0  5.0   6.7
64 1100200330 ðỗ Thị Thu Vân  9.0  5.0  6.0   6.2
65 1100200333 Bùi Nguyễn Tường Vi 10.0  8.0  8.0   8.4
66 1100200340 Trần Minh V¬ng 10.0  6.0  5.0   6.2
67 1100200343 Nguyễn Nhật Vy  9.0  4.0  4.0   4.9
68 1100200348 Nguyễn Thị Hải Yến  9.0  6.0  4.0   5.5

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2013In Ngày 01/07/13

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp: KT11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 3 (ACCO2608T)

1 1100200004 Huỳnh Thị Phư¬ng Anh  9.0  9.0  9.0   9.0
2 1100200017 Tô Thị Mỹ Chi  7.0  6.0  4.0   5.2
3 1100200021 ðặng Thị Thúy Diễm  6.0  5.0  1.0   3.2
4 1100200024 ðặng Thị Diệu  7.0  6.0  2.0   4.2
5 1100200028 Huỳnh Thị Phư¬ng Dung  5.0  7.0  2.0   4.2
6 1100200033 Lê Trang Mỹ Duyên  6.0  6.0  2.0   4.0
7 1100200037 Võ Ngọc ðiệp  6.0  8.0  6.0   6.7
8 1100200038 Nguyễn Việt ðức  6.0  9.0  0.0   4.0
9 1100200041 Bùi Thị Thu Hà  6.0  5.0  3.0   4.2

10 1100200046 Trư¬ng Diệu Hà  7.0  7.0  4.0   5.5
11 1100200051 Lê Thị Lệ Hằng  7.0  7.0  4.0   5.5
12 1100200052 Lê Thúy Hằng  7.0  7.0  3.0   5.0
13 1100200054 Trần Thị Lệ Hằng  9.0  7.0  9.0   8.4
14 1100200066 ðào Thanh Hiền  0.0  0.0  3.0   1.5
15 1100200068 Hồ Thị Thu Hiền  7.0  6.0  2.0   4.2
16 1100200083 Nguyễn Thị Thu Hồng  8.0  6.0  5.0   5.9
17 1100200085 Phan Thái Hng  7.0 10.0  0.0   4.5
18 1100200091 Nguyễn Thanh Hờng  6.0  5.0  2.0   3.7
19 1100200102 Nguyễn Tấn Khải  7.0  7.0  4.0   5.5
20 1100200105 Võ Lưỡng Khoa  7.0  6.0  4.0   5.2
21 1100200106 ðỗ Thị Hồng Khuê  8.0 10.0  5.0   7.2
22 1100200107 Trần Phú Khuê  8.0  7.0  0.0   3.7
23 1100200113 Nguyễn Thị Kim Lai  7.0  8.0  5.0   6.4
24 1100200118 Võ Thị Lan  7.0  6.0  7.0   6.7
25 1100200119 Trần Thị Mỹ Lành  7.0  7.0  6.0   6.5
26 1100200130 Lê Thị Linh  7.0  8.0  7.0   7.4
27 1100200135 Nguyễn Thùy Linh  7.0  7.0  5.0   6.0
28 1100200137 Phan Phượng Linh  6.0  5.0  2.0   3.7
29 1100200138 Trần Ngọc Linh  8.0  8.0  5.0   6.5
30 1100200154 Nguyễn Nhật Hoàng Minh  5.0  5.0  0.0   2.5
31 1100200160 Nguyễn Thành Nam  6.0  9.0  1.0   4.5
32 1100200167 Trần Thị Mỹ Ngà  6.0  7.0  4.0   5.4
33 1100200169 Mai Thị Mỹ Ngân  7.0  8.0  9.0   8.4
34 1100200170 Nguyễn Hoàng Kim Ngân  9.0  7.0  6.0   6.9
35 1100200180 Nguyễn Thị Nguyệt  7.0  6.0  5.0   5.7
36 1100200181 Võ Thị Nhàn 10.0  9.0  9.0   9.2
37 1100200188 Phan Trư¬ng Yến Nhi  6.0  7.0  0.0   3.4
38 1100200193 Ngô Hồng Nhung  8.0  7.0  5.0   6.2
39 1100200208 Nguyễn Thị Thanh Ph¬ng 10.0  8.0  9.0   8.9
40 1100200212 Vũ Thị Bích Ph¬ng  8.0  7.0  4.0   5.7

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Kế toán doanh nghiệp 3 (ACCO2608T)

41 1100200211 Trịnh Minh Phợng  6.0  8.0  9.0   8.2
42 1100200354 Nguyễn Thị Hồng Sáu  7.0  6.0  5.0   5.7
43 1100200222 ðặng Bảo S¬n  6.0  9.0  5.0   6.5
44 1100200223 Lê Thị Kim S¬ng  7.0  6.0  5.0   5.7
45 1100200227 Lý Hoàng Thảo Tâm  6.0  9.0  4.0   6.0
46 1000200278 Nguyễn Thị Phụng Thanh  6.0  6.0  5.0   5.5
47 1100200240 Phạm Thị Thảo  9.0  9.0  8.0   8.5
48 1100200242 Võ Thị Thanh Thảo  9.0  9.0  8.0   8.5
49 1100200233 Huỳnh Thị Thắng  9.0  8.0  5.0   6.7
50 1100200243 Nguyễn Thị Mai Thi  6.0  7.0  4.0   5.4
51 1100200248 Huỳnh Thị Ngọc Thu  8.0  9.0  6.0   7.4
52 1100200257 Nguyễn Thị Thanh Thúy  8.0  7.0  8.0   7.7
53 1100200258 Vũ Thị Kim Thúy  8.0  7.0  8.0   7.7
54 1100200286 Nguyễn Thị Trang  6.0  6.0  1.0   3.5
55 1100200287 Nguyễn Thị Linh Trang  6.0  6.0  2.0   4.0
56 1100200288 Nguyễn Thị Xuân Trang  8.0  9.0  7.0   7.9
57 1100200275 Phạm Thị Quỳnh Trâm  9.0 10.0  9.0   9.4
58 1100200276 Phan Thị Ngọc Trâm  8.0  7.0  7.0   7.2
59 1100200299 Trần Thị Hồng Trinh  7.0  6.0  6.0   6.2
60 1100200302 Nguyễn Duy Trọng  6.0  7.0  6.0   6.4
61 1100200313 Kim Ngọc Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1100200320 Mai Thị Thanh Tuyền  7.0  8.0  7.0   7.4
63 1100200327 Ngô Thụy Phư¬ng Uyên  6.0  9.0  5.0   6.5
64 1100200330 ðỗ Thị Thu Vân  7.0 10.0  4.0   6.5
65 1100200333 Bùi Nguyễn Tường Vi  7.0 10.0 10.0   9.5
66 1100200340 Trần Minh V¬ng  7.0 10.0  2.0   5.5
67 1100200343 Nguyễn Nhật Vy  7.0  6.0  3.0   4.7
68 1100200348 Nguyễn Thị Hải Yến  6.0  7.0  4.0   5.4

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2013In Ngày 01/07/13

Người lập biểu

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Trường ðại Học Mở TP.HCM
Ban Trung Cấp Chuyên Nghiệp

Bảng ðiểm Môn Học
Học Kỳ 2 - Năm Học 12-13

Lớp: KT11C2

.

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 1

Ghi chú

Môn học: Phân tích hoạt ñộng kinh doanh (BADM2310T)

1 1100200004 Huỳnh Thị Phư¬ng Anh  8.0  6.0  6.0   6.4
2 1100200017 Tô Thị Mỹ Chi  7.0  6.0  3.0   4.7
3 1100200021 ðặng Thị Thúy Diễm  7.0  8.0  3.0   5.4
4 1100200024 ðặng Thị Diệu  7.0  7.0  3.0   5.0
5 1100200028 Huỳnh Thị Phư¬ng Dung  8.0  9.0  4.0   6.4
6 1100200033 Lê Trang Mỹ Duyên  8.0  8.0  4.0   6.0
7 1100200037 Võ Ngọc ðiệp  8.0  5.0  6.0   6.0
8 1100200038 Nguyễn Việt ðức  8.0  6.0  2.0   4.4
9 1100200041 Bùi Thị Thu Hà  7.0  8.0  4.0   5.9

10 1100200046 Trư¬ng Diệu Hà  8.0  9.0  4.0   6.4
11 1100200051 Lê Thị Lệ Hằng  7.0  6.0  4.0   5.2
12 1100200052 Lê Thúy Hằng  7.0  5.0  6.0   5.9
13 1100200054 Trần Thị Lệ Hằng  7.0  8.0  7.0   7.4
14 1100200066 ðào Thanh Hiền  6.0  5.0  3.0   4.2
15 1100200068 Hồ Thị Thu Hiền  7.0  6.0  5.0   5.7
16 1100200083 Nguyễn Thị Thu Hồng  7.0  8.0  5.0   6.4
17 1100200085 Phan Thái Hng  8.0  5.0  3.0   4.5
18 1100200091 Nguyễn Thanh Hờng  7.0  8.0  3.0   5.4
19 1100200102 Nguyễn Tấn Khải  8.0  8.0  3.0   5.5
20 1100200105 Võ Lưỡng Khoa  8.0  7.0  5.0   6.2
21 1100200106 ðỗ Thị Hồng Khuê  7.0  7.0  4.0   5.5
22 1100200107 Trần Phú Khuê  6.0  6.0  3.0   4.5
23 1100200113 Nguyễn Thị Kim Lai  7.0  7.0  6.0   6.5
24 1100200118 Võ Thị Lan  7.0  8.0  3.0   5.4
25 1100200119 Trần Thị Mỹ Lành  8.0  8.0  6.0   7.0
26 1100200130 Lê Thị Linh  8.0  6.0  6.0   6.4
27 1100200135 Nguyễn Thùy Linh  7.0  6.0  5.0   5.7
28 1100200137 Phan Phượng Linh  7.0  8.0  3.0   5.4
29 1100200138 Trần Ngọc Linh  9.0  6.0  4.0   5.5
30 1100200154 Nguyễn Nhật Hoàng Minh  6.0  4.0  3.0   3.9
31 1100200160 Nguyễn Thành Nam  8.0  5.0  4.0   5.0
32 1100200167 Trần Thị Mỹ Ngà  8.0  7.0  3.0   5.2
33 1100200169 Mai Thị Mỹ Ngân  8.0  6.0  5.0   5.9
34 1100200170 Nguyễn Hoàng Kim Ngân  8.0  6.0  5.0   5.9
35 1100200180 Nguyễn Thị Nguyệt  7.0  6.0  6.0   6.2
36 1100200181 Võ Thị Nhàn  8.0  8.0  6.0   7.0
37 1100200188 Phan Trư¬ng Yến Nhi  6.0  4.0  3.0   3.9
38 1100200193 Ngô Hồng Nhung  7.0  8.0  4.0   5.9
39 1100200208 Nguyễn Thị Thanh Ph¬ng  8.0  8.0  5.0   6.5
40 1100200212 Vũ Thị Bích Ph¬ng  7.0  6.0  5.0   5.7

Ghi chú: ðiểm hệ số 1: ðiểm chuyên cần; ðiểm hệ số 2: Kiểm tra giữa kỳ; Thi L1: ðiểm thi lần 1



Bảng ðiểm Môn Học

STT Mã SV Họ và Tên
1 2

Thi L1 Thi L2 ðiểm T.Kết
ðiểm hệ số 1 ðiểm hệ số 2

Trang 2

Ghi chú

Môn học: Phân tích hoạt ñộng kinh doanh (BADM2310T)

41 1100200211 Trịnh Minh Phợng  8.0  7.0  6.0   6.7
42 1100200354 Nguyễn Thị Hồng Sáu  7.0  6.0  4.0   5.2
43 1100200222 ðặng Bảo S¬n  9.0  5.0  4.0   5.2
44 1100200223 Lê Thị Kim S¬ng  7.0  6.0  4.0   5.2
45 1100200227 Lý Hoàng Thảo Tâm  9.0  8.0  4.0   6.2
46 1000200559 Phạm Thị Băng Tâm  7.0  6.0  4.0   5.2
47 1100200240 Phạm Thị Thảo  8.0  6.0  6.0   6.4
48 1100200242 Võ Thị Thanh Thảo  8.0  8.0  5.0   6.5
49 1100200233 Huỳnh Thị Thắng  9.0  7.0  5.0   6.4
50 1100200243 Nguyễn Thị Mai Thi  8.0  9.0  2.0   5.4
51 1100200248 Huỳnh Thị Ngọc Thu  8.0  8.0  4.0   6.0
52 1100200257 Nguyễn Thị Thanh Thúy  7.0  7.0  4.0   5.5
53 1100200258 Vũ Thị Kim Thúy  8.0  6.0  3.0   4.9
54 1100200286 Nguyễn Thị Trang  8.0  8.0  4.0   6.0
55 1100200287 Nguyễn Thị Linh Trang  7.0  6.0  3.0   4.7
56 1100200288 Nguyễn Thị Xuân Trang  9.0  7.0  5.0   6.4
57 1100200275 Phạm Thị Quỳnh Trâm  8.0  8.0  6.0   7.0
58 1100200276 Phan Thị Ngọc Trâm  7.0  6.0  4.0   5.2
59 1100200299 Trần Thị Hồng Trinh  7.0  6.0  6.0   6.2
60 1100200302 Nguyễn Duy Trọng  8.0  5.0  0.0   3.0
61 1100200313 Kim Ngọc Tuấn  0.0  0.0  0.0   0.0
62 1100200320 Mai Thị Thanh Tuyền  8.0  8.0  6.0   7.0
63 1100200327 Ngô Thụy Phư¬ng Uyên  8.0  6.0  4.0   5.4
64 1100200330 ðỗ Thị Thu Vân  8.0  6.0  4.0   5.4
65 1100200333 Bùi Nguyễn Tường Vi  8.0  8.0  6.0   7.0
66 1100200340 Trần Minh V¬ng  8.0  6.0  4.0   5.4
67 1100200343 Nguyễn Nhật Vy  8.0  8.0  4.0   6.0
68 1100200348 Nguyễn Thị Hải Yến  8.0  9.0  3.0   5.9

Tp. HCM, Ngày 01 tháng 07 năm 2013In Ngày 01/07/13

Người lập biểu
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